
 Dự toán 

năm 2022

 Cùng kỳ năm 

2021 

A B  1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN       1.513.550         284.711 18,81% 288,14%

I Thu nội địa       1.513.550         284.711 18,81% 288,14%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                    -                  464 138,37%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
                   -                  638 563,45%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh            38.050           11.749 30,88% 79,91%

4 Thuế thu nhập cá nhân              4.000             4.588 114,70% 158,93%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ            23.000             5.643 24,54% 119,39%

7 Thu phí, lệ phí              1.200                710 59,13% 102,00%

8 Các khoản thu về nhà, đất       1.441.800         258.099 17,90% 351,64%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp                  -   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp             1.000                169 16,88% 644,36%

- Thu tiền sử dụng đất      1.438.800         257.688 17,91% 352,28%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước             2.000                243 12,16% 108,20%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước
                 -   

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                    -                     -   

10 Thu khác ngân sách              3.800             2.548 67,05% 194,47%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản              1.700                272 16,01% 42,39%

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
      1.019.547         230.815 22,64% 544,05%

1 Từ các khoản thu phân chia       1.018.147         228.636 22,46% 544,57%

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
             1.400             2.179 155,62% 493,99%

ỦY BAN NHÂN DÂN  Biểu số 94/CK-NSNN 

HUYỆN PHÙ CỪ

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  47/TB-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
 Dự toán năm 

2022 

 Thực hiện 3 

tháng đầu 

năm 2022 

 So sánh thực hiện với

(%) 


